Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2007
	
	
	
	Thực hiện (Nghìn tấn)
	6 tháng đầu
năm 2007 so với
cùng kỳ năm 2006 (%)

	
	
	
	6 tháng đầu
năm 2006
	6 tháng đầu
năm 2007
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	1697,6
	
	1849,5
	
	108,9

	
	
	Cá
	1278,2
	
	1402,1
	
	109,7

	
	
	Tôm
	160,0
	
	171,9
	
	107,4

	
	
	Thuỷ sản khác
	259,4
	
	275,5
	
	106,2

	
	Nuôi trồng
	648,0
	
	772,6
	
	119,2

	
	
	Cá
	479,4
	
	589,4
	
	122,9

	
	
	Tôm
	106,7
	
	116,8
	
	109,5

	
	
	Thuỷ sản khác
	61,9
	
	66,4
	
	107,3

	
	Khai thác
	1049,6
	
	1076,9
	
	102,6

	
	
	Cá
	798,8
	
	812,7
	
	101,7

	
	
	Tôm
	53,3
	
	55,1
	
	103,4

	
	
	Thuỷ sản khác
	197,5
	
	209,1
	
	105,9

	
	
	
	
	
	
	
	


